Người thực hiện: Phạm Thị Trang

PHẦN MỞ ĐẦU
Chương trình toán của tiểu học có vị trí và tầm quan trọng rất lớn. Toán học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về số học. Các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản giải toán có lời văn ứng dụng thiết thực trong đời sống và một số yếu tố hình học đơn giản.

Môn toán ở tiểu học bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừ tượng hoá,khái quát hoá,  kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng lời, bằng viết các suy luận đơn giản góp phần rèn luyện phương phương pháp học tập và làm việc khoa học, linh hoạt và sáng tạo.


Mục tiêu nói trên được thông qua dạy học các môn học đặc biệt là môn toán. Môn này có tầm quan trọng vì toán học với tư cách là một bộ phận khoa học nghiên cứu hệ thống kiến thức cơ bản và sự nhận thức cần thiết trong đời sống sinh hoạt và lao động cần của con người. Môn toán là “chìa khoá” mở của các ngành khoa học khác, nó là công cụ cần thiết của người lao động trong thời đại mới. Vì vậy, môn toán là một bộ phận không thể thiếu được trong nhà trường, nó giúp con người phát triển toàn diện, góp phần tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và sự phồn vinh của quê hương đât nước.


Trong dạy-học toán ở tiểu học, việc giải toán có lời văn chiếm một vị trí quan trong. Có thể coi viêc dạy-học và giải toán là “lửa thử vàng” của dạy-học toán. Trong giải toán, học sinh phải tư duy một cách tích cực và linh hoạt, huy động tích cực các kiến thức và khả năng đã có vào tình huống khác nhau, trong nhiều trường hợp phải biết phát hiện những dữ kiện hay điều kiện chưa được nêu ra một cách tường minh. Và trong chừng mực nào đó biết suy nghĩ năng động sáng tạo. Vì vậy có thể coi giải toán có lời văn là một trong những biểu hiện năng động nhất của hoạt động trí tuệ của học sinh. 

Dạy học giải toán có lời văn ở tiểu học nhằm mục đích chủ yếu sau:

- Giúp học sinh luyện tập củng cố vận dụng các kiến thức và thao tác thực hành đã học, rèn luyện kĩ năng tính toán bước tập dượt vận dụng kiến thức và rèn luyện kĩ năng thực hành vào thực tiễn.
- Giúp học sinh từng bước phát triển năng lực tư duy rèn luyện phương pháp và kĩ năng suy luận khêu gợi và tập dượt khả năng quan sát, phỏng đoán, tìm tòi.

- Rèn luyện cho học sinh những đặc tính và phong cách làm việc của người lao động như: Cẩn thận, chu đáo, kiên trì, sáng tạo...


Ở học sinh lớp 5, kiến thức toán đối với các em không còn là mới lạ, khả năng nhận thức của các em đã được hình thành và phát triển ở các lớp trước, tư duy đã bắt đầu có chiều hướng bền vững và đa dạng và đang ở giai đoạn phát triển vốn sống vốn hiểu biết thực tế bước đầu đã có những hiểu biết nhất định. Tuy nhiên trình độ nhận thức của các em không đồng đều, yêu cầu đặt ra khi giải toán có lời văn cao hơn những lớp trước, các em phải đọc nhiều, viết nhiều bài làm phải trả lời chính xác với phép tính, với các yêu cầu của bài toán đưa ra, nên thường vướng mắc về vấn đề trình bày bày bài giải: Sai sót do viết không đúng chính tả hoặc viết thiếu, viết từ thừa. Một sai sót đáng kể khác là học sinh thường không chú ý phân tích theo các điều kiện của bài toán nên đã lựa chọn sai phép tính.


Với các lí do đó, trong học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng, việc học toán và giải toán có lời văn rất quan trọng và rất cần thiết. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, giáo viên càn phải nghiên cứu, tìm biện pháp giảng dạy thích hợp, giúp các em giải bài toán một cách vững vàng. Hiểu sâu được bản chất của vấn đề cần tìm, mặt khác giúp các em có phương pháp suy luận toán lôgíc thông qua cách trình bày, lời giải đúng, ngắn gọn, sáng tạo trong cách thực hiện. Từ đó giúp các em húng thú, say mê học toán. Từ những căn cứ đó em đã chọn đề tài: “Những phương pháp giải bài toán có lời văn lớp 5 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh” để nghiên cứu với mục đích là:


-Tìm hiểu nội dung, chương trình và những phương pháp đúng để giảng dạy toán có lời văn.


-Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản cần trang bị để phục vụ việc giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5.


- Khảo sát và hướng dẫn giải cụ thể một số bài toán, một số dạng toán có lời văn ở lớp 5, từ đó đúc rút kinh nghiệm, đề xuất một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng dạy học và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu giải toán. 

PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở khoa học
1/ Cơ sở lí luận

Giải toán là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy môn toán ở bậc tiểu học. Nội dung của việc giải toán gắn chặt một cách hữu cơ với nội dung của số học và số học tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản và các yếu tố đại số, hình học có trong chương trình.


Vì vậy, việc giải toán có lời văn có một vị trí quan trọng thể hiện ở các điểm sau: 

a) Các khái niệm và các quy tắc về toán trong sách giáo khoa, nói chung đều được giảng dạy thông qua việc giải toán. Việc giải toán giúp học sinh củng cố vận dụng các kiến thức, rèn luyện các kĩ năng tính toán. đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện ra những ưu điểm hoặc thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng và tư duy để giúp các em phát huy và khắc phục.
b) Việc kết hợp học và hành, kết hợp giảng dạy với đời sống được thực hiện thông qua việc cho học sinh giải toán, các bài toán liên hệ với cuộc sống một cách thích hợp giúp học sinh hình thành và rèn luyện những kĩ năng thực hành càn thiết trong đời sống hằng ngày giúp các em biết vận dụng những kĩ năng đó trong cuộc sống.

c) việc giải toán góp phần quan trong việc xây dựng cho học sinh những cơ sở ban đầu của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, thế giới quan duy vật biện chứng: Việc giải toán với những đề tài thích hợp, có thể giới thiệu cho các em những thành tựu trong công cuộc xây dựng  chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước bè bạn, trong công cuộc bảo vệ hoà bình của nhân dân thế giới, góp phần giáo dục các em bảo vệ môi trường, phát triển dân số có kế hoạch...Việc giải toán có thể giúp các em thấy được nhiều khái niệm toán học. Ví dụ: các số, các phép tính, các đại lượng... đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực, trong thực tiễn hoạt động của con người, thấy được các mối quan hệ biện chứng giữa các dữ kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm...

d) Việc giải toán góp phần quan trọng vào rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính tốt của con người lao động mới. Khi giải một bài toán, tư duy của học sinh phải hoạt động một cách tích cực vì các em cần phân biệt cái gì đã cho và cái gì cần tìm, thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện của bài toán giữa cái đã cho và cái phải tìm. Suy luận, nêu lên những phán đoán, rút ra những kết luận thực hiện phép tính cần thiết để giải quyết các vấn đề đặt ra...Hoạt động trí tuệ có trong trong việc giải toán góp phần giáo dục cho các em ý trí vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, chu đáo, làm việc có hiệu quả, có kế hoạch, thói quen xem xét có căn cứ, có thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm, có óc độc lập, suy nghĩ sáng tạo, tự tìm ra những lời giải mới hay và ngắn gọn...

*Nội dung chương trình toán lớp 5:


1. Ôn tập về số tự nhiên.


2. Ôn tập về các phép tính số tự nhiên.


3. Ôn tập dấu hiệu chia hết cho 2.3.5.9.


4. Phân số ôn tập, bổ sung.


5. Ôn tập các phép tính về phân số.


6. Số thập phân.


7. Các phếp tính về số thập phân.


8. Hình học: chu vi, diện tích, thể tích của một hình.


9. Số đo thời gian - Toán chuyển động đều.

2/ Cơ sở thực tiễn

Toán có lời văn thực chất là những bài toán thực tế. Nội dung bài toán được thông qua nhữmg câu nói về những quan hệ, tương quan và phụ thuộc, có liên quan đến cuộc sống thường sảy ra hàng ngày. Cái khó của bài toán có lời văn là phải lược bỏ những yếu tố về lời văn đã che đậy bản chất toán học của bài toán, hay nói cách khác là chỉ ra mối quan hệ giữa các yếu tố toán học chứa đựng trong bài toán và nêu ra phép tính thích hợp để từ đó tìm được đáp số bài toán.
a) Đề bài của bài toán có lời văn bao giờ cũng có hai phần: 

· Phần đã cho hay còn gọi là giả thiết của bài toán.

· Phần phải tìm hay còn gọi là kết luận của bài toán.
· Ngoài ra trong đề toán có nêu mối quan hệ giữa phần đã cho và phần phải tìm hay thực chất là các mối quan hệ tương quan phụ thuộc vào giả thiết và kết luận của bài toán.
b) Quy trình giải toán có lời văn thường thông qua các bước sau:

          - Nghiên cứu kĩ đề bài: Trước hết cần đọc cẩn thận bài toán, suy nghĩ về ý nghĩa của bài toán, nội dung bài toán, đặc biệt là chú ý đến câu hỏi của bài toán. Chớ vội tính toán khi chưa đọc kĩ đề toán. 

          - Thiết lập mối quan hệ giữa các số đã cho và diễn đat nội dung bài toán bàng ngôn ngữ hoặc tóm tắt điều kiện bài toán, hoặc minh hoạ bằng sơ đồ hình vẽ.
- Lập kế hoạch giải toán: Học sinh phải suy nghĩ xem để trả lời câu hỏi của bài toán cần thực hiện phép tính gì? Suy nghĩ xem từ số đã cho và điều kiện của bài toán có thể biết gì? Có thể làm phép tính gì? Phép tính đó có thể giúp trả lời câu hỏi của bài toán không? Trên các cơ sở đó, suy nghĩ để thiết lập trình tự giải toán.

- Thực hiện phép tính theo trình tự kế hoạch đã thiết lập để tìm đáp số. Mỗi khi thực hiện phép tính càn kiểm tra xem đã tính đúng chưa? Phép tính được thực hiện có dựa trên cơ sở đúng đắn không?

Giải xong bài toán, khi cần thiết, cần thử lại xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán, có phù hợp với các điều kiện của bài toán không? Trong một số trường hợp, giáo viên nên khuyến khích học sinh tìm xem có cách giải khác gọn hơn không?

II. Các phương pháp dùng để giải toán có lời văn


1/ Phương pháp trực quan: 

Nhận thức của trẻ từ 6 đến 11 tuổi còn mang tính cụ thể, gắn với các hình ảnh và hiện tượng cụ thể, trong khi đó kiến thức của môn toán lại có tính trừu tượng và khái quát cao. Sử dụng phương pháp này giúp học sinh có chỗ dựa cho hoạt động tư duy, bổ sung vốn hiểu biết, phát triển tư duy trừu tượng và vốn hiểu biết. Đối với học sinh lớp 5, việc sử dụng đồ dùng trực quan ít hơn các lớp trước và bớt dần đi việc đồ vật thật. Ví dụ: Khi dạy giải toán ở lớp 5, giáo viên có thể cho học sinh quan sát mô hình hoặc hình vẽ, sau đó lập tóm tắt đề bài rồi mới đến bước chọn phép tính.

2/Phương pháp gợi mở-vấn đáp:


Đây là phương pháp cần thiết và thích hợp với học sinh ở tiểu học, rèn luyện cho học cách suy nghĩ, cách diễn đạt bằng lời, tạo niềm tin và khả năng học tập của từng học sinh. Để sử dụng tốt phương pháp này, giáo viên cần lựa chọn hệ thống câu hỏi chính xác và rõ ràng, nhờ thế mà học sinh có thể nắm được ngay nội dung kiến thức từ đầu và giúp các em dễ dàng trả lời các câu hỏi.
3/ Phương pháp thực hành và luyện tập:


Sử dụng phương pháp này thực hành luyện tập kiến thức, kĩ năng giải toán từ đơn giản đến phức tạp (chủ yếu ở các tiết luyện tập). Trong quá trình học sinh luyện tập, giáo viên có thể phối hợp các phương pháp như: Gợi mở, vấn đáp và giảng giải minh hoạ.

4/ Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng:


Giáo viên sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để biểu diễn các đại lượng đã cho trong bài và mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại lượng đó. Giáo viên phải chọn độ dài đoạn thẳng một cách thích hợp để học sinh dễ dàng quan sát và thấy được mối liên hệ phụ giữa các đại lượng tạo ra hình ảnh cụ thể để giúp học sinh suy nghĩ, tìm tòi giải toán.


5/ Phương pháp giảng giải-minh hoạ:


 
Khi cần giảng giải- minh hoạ, giáo viên cần nói gọn, rõ và kết hợp với gợi mở-vấn đáp. Giáo viên nên phối hợp giảng giải với hoạt động thực hành của học sinh (Ví dụ: Bằng hình vẽ, mô hình, vật thật...). Để học sinh phối hợp nghe, nhìn và làm, nên hạn chế sử dụng phương pháp này vì sẽ làm hạn chế khả năng tư duy lôgic và suy nghĩ sáng tạo của học sinh.
III. Một số biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực trong việc giải các bài toán có lời văn lớp 5  

Muốn phân tích được tình huống, lựa chọn phép tính thích hợp, các em cần nhận thức được: Cái gì đã cho, cái gì cần tìm, mối quan hệ với cái đã cho và cái phải tìm. Trong bước đầu giải toán việc nhận thức và việc lựa chọn phép tinh với các em là một việc khó. Để giúp các em khắc phục khó khăn này, cần dựa vào hoạt động cụ thể của các em với vật thật, với mô hình, dựa vào hình vẽ, các sơ đồ toán học... nhằm làm cho các em hiểu khái niệm “gấp” với phép nhân, khái niệm “một phần” với phép chia trong tương quan giữa các mối quan hệ với bài toán.

Trong một bài toán, câu hỏi có một chức năng quan trọng vì việc lựa chọn phép tính thích hợp được quy định không chỉ bởi các dữ kiện mà còn bởi các câu hỏi. Với cùng các dữ kiện như nhau có thể dặt các câu hỏi khác nhau, do đó việc lựa chọn phép tính cũng khác nhau. Việc thấu hiểu câu hỏi của bài toán là điều kiện căn bản để giải đúng các bài toán đó. Những trẻ em trong giai đoạn đầu khi mới giải toán chưa nhận thức được đầy đủ chức năng của câu hỏi trong bài toán. Để rèn luyện cho các em suy luận đúng, cần giúp các em nhận thức được chức năng quan trọng của câu hỏi trong bài toán. Câu hỏi của bài toán, đôi khi nêu cho các em bài toán vui không giải được. Chẳng hạn: “Trên cành cây có 10 con chim. Người thợ săn bắn rơi 2 con chim. Hỏi trong lồng còn mấy con chim?”. Có em sẽ nhầm và trả lời là 8 con chim. Lúc đó giáo viên sẽ giải thích để học sinh nhận ra cái sai trong câu hỏi của bài toán.

Đối với bài toán có lời văn ở lớp 5, chủ yếu là các bài toán hợp.Giải các bài toán hợp cũng có nghĩa là giải quyết các bài toán đơn. Mặt khác các dạng toán đều đã được học ở các lớp trước bao gồm hai nhóm chính như sau:

a) Nhóm 1: Các bài toán hợp mà quá trình giải không theo một phương pháp thống nhất cho các bài toán đó.

b) Nhóm 2: Các bài toán điển hình là các bài toán mà trong quá trình giải có phương pháp riêng cho từng dạng bài toán. Trong chương trình toán lớp 5 có những dạng toán điển hình sau:

- Giải toán về tỉ số phần trăm.

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.

- Các bài toán về quan hệ tỉ lệ.
- Các bài toán về chuyển động đều.
- Các bài toán có nội dung hình học.
Người giáo viên phải nắm vững các dạng toán để có cách giải phù hợp.

Giải toán là một hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp. hình thành kĩ năng giải toán khó hơn nhiều so với hình thành kĩ năng tính. Vì bài toán là sự kết hợp đa dạng nhiều khái niệm, quan hệ toán học. Giải toán không chỉ là nhớ mẫu để rồi áp dụng, mà đòi hỏi phải nắm chắc khái niệm, quan hệ toán học, nắm ý nghĩa của phép tính, đòi hỏi khả năng suy nghĩ độc lập của học sinh, đòi hỏi phải biết tính đúng.

Ở lớp 5, việc học phân số, học số thập phân, học về các đơn vị đo đại lượng...Cũng được kết hợp học các phép tính, học giải toán được kết hợp một cách hữu cơ để có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Việc dạy cho học sinh nắm được các phương pháp chung để giải toán được chú trọng ngay từ khi các em giải bài toán đầu tiên ở bậc tiểu học và sau này vẫn được thường xuyên quan tâm. Các em luôn được rèn luyện trong việc tìm hiểu đề toán, trong việc phân tích cái gì đã cho, cái gì phải tìm trong việc suy nghĩ tìm ra cách giải và trong việc thực hiện cách giải. Đặc biệt các em thường xuyên sử dụng việc tóm tắt bài toán bằng sơ đồ hình vẽ.
IV.  Một số ví dụ về các dạng toán có lời văn ở lớp 5 và hướng giải quyết
VÍ DỤ 1: Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
Một ô tô cứ một 100km thì hết 12,5l xăng. Hỏi ô tô đi quãng đường dài 120km thì cần bao nhiêu lít xăng?
Phân tích bài toán: 

· Bài toán cho biết gì và hỏi gì?

· Bài toán thuộc dạng toán nào đã học: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
· Để giải bài toán dạng này, ta thực hiện theo mấy bước? Đó là những bước nào?

Bài giải

Số lít xăng cần để đi 1km là:

12,5 : 100 = 0,125 (l)
Số lít xăng cần để ô tô đi quãng đường 120km là:

0,125 x 120 = 15 (l)

Đáp số : 15l xăng
*Ngoài cách giải trên, em hãy tìm cách giải khác cho bài toán: Sử dụng phương pháp dùng tỉ số ( Áp dụng cho một số bài toán).

Bài giải



120km gấp 100km số lần là:





120 : 100 = 1,2 (lần)

Số lít xăng cần để ô tô đi quãng đường 120km là:


1,2 x 12,5 = 15 (l)
Đáp số : 15l xăng
VÍ DỤ 2 : Giải toán về tỉ số phần trăm
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Câu 3: (ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – RDKTM034)_tr.23

Nhân dịp khai giảng năm học mới, một cửa hàng đã giảm giá bán một loại cặp sách 20%. Sau khi giảm, giá thì giá của chiếc cặp sách là 150000 đồng. Hỏi trước khi giảm, giá của chiếc cặp sách đó là bao nhiêu?

*Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện bài toán trên bằng cách dùng phương pháp gợi mở - vấn đáp.

Phân tích bài toán giúp học sinh hiểu bài toán:
1. Xác định cái đã biết, cái chưa biết.

2. Biết giá chiếc cặp sau khi giảm là 150 000 đồng, muốn biết giá ban đầu của chiếc cặp ta làm thế nào?

3. Cửa hàng đã giảm giá 20% giá của chiếc cặp sách tức là đã giảm giá bao nhiêu tiền? Muốn biết chiếc cặp giảm giá bao nhiêu tiền ta làm thế nào?

4. Tìm giá ban đầu của chiếc cặp ta làm phép tính gì?





Giải 



Chiếc cặp sách được giảm số tiền là:




150 000 x 20% : 100 = 75 000 (đồng)



Trước khi giảm, giá của chiếc cặp sách đó là:




150 000 + 75 000 = 225 000 (đồng)






Đáp số: 225 000 đồng
Tìm cách giải khác cho bài toán trên

1. Nếu coi giá ban đầu của chiếc cặp là 100%, sau khi giảm giá 20% thì 150 000 đồng ứng với bao nhiêu phần trăm?
2. Em vừa tính được 150 000 đồng ứng với 100% - 20% = 80%. Vậy 100% ứng với bao nhiêu tiền? (Đây cũng chính là giá ban đầu của chiếc cặp)
*Sử dụng phương pháp minh họa bằng tóm tắt:

80%     : 150 000 đồng 

100%   : .....         đồng?
VÍ DỤ 3: Bài toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ
TOÁN TUỔI THƠ 1-177+178, ngày 07+08/2015
Bài 2: ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ_Mã số: RDKTM038_tr.22
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Khi tăng chiều rộng thêm 2m, giảm chiều dài đi 2m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 36m². Tính diện tích mảnh vườn trước khi mở rộng.    
Đối với bài toán này, học sinh cần nắm chắc các công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, dựa vào các dữ kiện bài toán để có hướng giải

· Với dữ kiện 1, dựa vào công thức tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật:

Chu vi HCN = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Nửa chu vi HCN = chiều dài + chiều rộng = chu vi : 2
Từ đó rút ra tỉ số giữa chiếu dài và chiều rộng

· Với dữ kiện 2, học sinh cần có suy luận để tìm ra mối liên hệ tiếp theo giữa các đại lượng. Sau khi tính được chiều dài và chiều rộng ban đầu ta dễ dàng tìm được diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài giải
Vì chu vi gấp 8 lần chiều rộng nên nửa chu vi gấp 4 lần chiều rộng hay tổng chiều dài và chiều rộng gấp 4 lần chiều rộng.

·  Chiều dài ban đầu gấp 3 lần chiều rộng ban đầu.

Khi tăng chiều rộng thêm 2m giảm chiều dài đi 2m thì diện tích tăng thêm 2 lần hiệu chiều dài và chiều rộng và giảm đi 4 đơn vị 
2 lần hiệu chiều dài và chiều rộng là: 


36 + 4 = 40 (m)

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:



40 : 2 = 20 (m)

Mà hiệu giữa chiều dài và chiều rộng luôn luôn không thay đổi. 

Ta có sơ đồ:
Chiều rộng ban đầu:


Chiều dài ban đầu:
Chiều rộng ban đầu là:

20 : (3 – 1) = 10 (m)

Chiều dài ban đầu là:

10 x 3 = 30 (m)

Diện tích mảnh vườn trước khi mở rộng là:

30 x 10 = 300 (m²)

Đáp số: 300m²

Đối với các bài toán có lời văn như trên, giáo viên nên khuyến khích học sinh tự nêu ra các giả thiết đã biết, cái cần phải tìm cách tóm tắt bài toán và tìm cách giải. Các phép tính giải chỉ là khâu thứ yếu mang tính kĩ thuật. Dưới đây là một số bài toán đố vui giúp học sinh vừa học, vừa chơi và kích thích sự động não, nhạy bén, tinh tế của học sinh.
Câu 1: TOÁN TUỔI THƠ 1-177+178, ngày 07+08/2015_Đố vui_tr.4

Ăn cơm thôi nào!

Các bạn rửa tay, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Cô cấp dưỡng hỏi bạn Thanh Kều:

· Em đếm dùm cô có bao nhiêu bạn đến rồi.
Thanh Kều hóm hỉnh trả lời:

· Thưa cô trong số những bạn đã đến thì có 5 bạn để cả hai tay lên

bàn, 6 bạn chỉ đặt một tay phải lên bàn, 7 bạn đặt một tay lên bàn. Cô cấp dưỡng mỉm cười:

· Được cô sẽ lấy đủ suất cơm cho các em.

 Ôi, cô cấp dưỡng tính nhanh thật! Các bạn có tính được như cô không?
Đáp án: Có 7 bạn đặt 1 tay lên bàn tức là trong đó bao gồm cả 6 bạn chỉ đặt một tay phải lên bàn, và 1 bạn còn lại chỉ đặt tay trái lên bàn. Như vậy có tất cả số bạn là:

5 + 7 = 12 (bạn)
Câu 2: TOÁN TUỔI THƠ 1-177+178, ngày 07+08/2015
Bài 7: Cuộc thi vui chào hè 2015 _tr.8
Giá chiếc bánh PIZZA

Bánh pizza nhà ông Vũ bán theo giá trong hình (Toán tuổi thơ 1-177+178, ngày 07+08/2015 _tr.8)

Miếng vuông: 40 500 đồng

Miếng đều: 32 000 đồng

Miếng nhọn: 20 500 đồng


Hỏi cả chiếc bánh lớn sẽ bán giá bao nhiêu?
Đáp án: Dựa vào hình vẽ có tất cả 6 miếng, trong đó có 3 miếng đều bằng nhau, mỗi miếng có giá 32 000 đồng nên 3 miếng có giá: 
32 000 x 3 = 96 000 (đồng)


3 miếng còn lại gồm 1 miếng vuông, 1 miếng nhọn và 1 miếng trắng nằm giữa. Miếng nhọn và miếng trắng tạo thành một miếng vuông có giá là 40 500 đồng. Vậy chiếc bánh có giá bằng tổng giá 3 miếng đều và 2 miếng vuông bằng:
96 000 + 40 500 x 2 = 177 000 (đồng)
V. Đề xuất, kiến nghị

Qua thực tế giảng dạy môn toán ở lớp 5 trong  quá trình thực tập đồng thời cũng là một giáo viên tiểu học tương lai, em nhận thấy người giáo viên phải luôn luôn tìm tòi học hỏi, trau rồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ nghiệp vụ.


Qua thực tế những gì tìm hiểu, để giúp học sinh yêu thích học và giải toán có lời văn, em kiến nghị với các nhà soạn sách giáo khoa hãy lựa chọn, sắp xếp hệ thống các bài tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để các em có thể vận dụng tốt các kiến thức đã học.


Đối với giáo viên ở mỗi dạng toán cần hướng dẫn học sinh nhận dạng bằng nhiều cách: đọc, nghiên cứu đề, phân tích bằng nhiều phương pháp (mô hình, sơ đồ đoạn thẳng, suy luận...) để học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt bài hơn. Không dừng lại ở kết quả ban đầu ( giải đúng bài toán) mà nên có yêu cầu cao hơn đối với học sinh.


Ví dụ: Như yêu cầu học sinh ra một đề toán tương tự hoặc tìm hiểu nhiều lời giải khác nhau...


Giáo viên phải luôn luôn đổi mới phương pháp giạy bằng nhiều hình thức như: trò chơi, đố vui...phù hợp với đối tượng học sinh của mình: “Lấy học sinh để hướng vào hoạt động học, người thầy là người hướng dẫn tổ chức, học sinh nhận thức chủ động trong việc giải toán”


Trong giảng dạy giáo vien cần chú ý phát triển tư duy, khả năng phân tích, tổng hợp, khả năng suy luận logic, giúp các em nắm chắc kiến thức cụ thể.Với bài toán có lời văn, đó là cách giải và cách trình bầy lời giải, sử dụng tốt các phương pháp đã nêu ở trên. 


Không dừng lại ở kết quả ban đầu (giải đúng bài toán) mà nên có yêu cầu cao hơn với học sinh. Ví dụ: yêu cầu một học sinh ra một đề toán tương tự hoặc tìm nhiều lời giải khác nhau...


Trong khi giải phải yêu cầu học sinh đặt câu hỏi: “Làm phép tính đó để làm gì?” Từ đó có hướng giải đúng, chính xác.


Sau mỗi bài toán, học sinh phải biết xem xét lại kết quả của mình làm để giúp các em tự tin hơn khi giải quyết một vấn đề nào đó.

PHẦN KẾT LUẬN

Hướng dẫn và giúp học sinh giải toán có lời văn nhằm giúp các em phát triển tư duy trí tuệ, tư duy phân tích và tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, rèn luyện tốt phương pháp suy luận lôgic. Bên cạnh đó, đây là là một dạng toán rất gần gũi với đời sống thực tế với học sinh.

Do vậy, có thể nói đây là một nhiệm vụ của mỗi người giáo viên đứng lớp. Việc giảng dạy toán có lời văn một cách hiệu quả giúp các em trở thành những con người linh hoạt, sáng tạo, làm chủ trong mọi lĩnh vực và trong cuộc sống thực tế hằng ngày.

Qua các phương pháp em đã nêu trên đây, so với các lớp học theo chỉ dẫn của sách giáo khoa và sách giáo viên em nhận thấy học sinh dễ hiểu bài hơn, để áp dụng hơn.Qua quá trình thực tập tại trường tiểu học được trực tiếp giảng dạy, bản thân em cũng áp dụng một số phương pháp nêu trên và nhận thấy rằng học sinh không những hiểu bài mà các em còn có hứng thú với môn toán đặc biệt là phần nào giảm bớt nỗi lo sợ cho các em khi đứng trước một bài toán có lời văn.


Trong quá trình thực hiện đề tài này em không tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót. Em mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô trong Hội đồng khoa học để đề tài của em được hoàn thiện hơn.


Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2017
                                                                          Người thực hiện

                                                                        Phạm Thị Trang
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